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Ủy ban nhân dân thành phố Hirakata 

Mã bưu điện: 573-8666 

2-1-20 Ogaito-cho, Thành phố Hirakata 

 

Giờ mở cửa  Ngày thường  Sáng 9:00 ~ Chiều 5:30 

(Nghỉ trưa từ 12:00 ~ 12:45) 

Các phòng ban có quầy tiếp tân cũng làm việc cả trong giờ nghỉ trưa. 

 

Đóng cửa vào Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ, ngày nghỉ năm mới  

(29 tháng 12 đến 3 tháng 1), ngoại trừ các nghiệp vụ đặc biệt. 

Trong trường hợp khẩn cấp hãy liên hệ TEL: 072-841-1221 (Đại diện). 

Vui lòng xem bản đồ khu vực Ủy ban nhân dân ở mặt sau của 

cuốn sách hướng dẫn này để biết vị trí của từng cơ sở. 

Địa chỉ của các cơ sở không được liệt kê trên bản đồ khu vực Ủy 

ban nhân dân được liệt kê trên mỗi trang. 

 

Sách hướng dẫn này chứa thông tin tính đến tháng 9 năm 2023. 

Nội dung có thể thay đổi trong tương lai. 
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１．Vụ án/Tai nạn/Hỏa hoạn/Cấp cứu 
 

 

 

Cảnh sát 

Tội phạm  

(Trộm cắp,  

bạo lực, v.v) 

Tai nạn giao thông 

TEL：110 

Khi gọi đến số 110 bạn sẽ được hỏi 

“Đây là vụ án? Hay đây là tai nạn”.  

Hãy bình tĩnh và nói rõ có chuyện gì 

xảy ra khi nào và nơi bạn đang ở. 

Xe cấp cứu 
Bị bệnh/thương tích 

đột ngột 

TEL：119 

Khi bị bệnh hoặc bị thương hay hỏa 

hoạn hãy gọi 119.  

Xe cấp cứu không tốn tiền nhưng 

trong trường hợp bị bệnh hay vết 

thương nhẹ có thể tự mình đi đến 

bệnh viện thì không thể sử dụng.  

Điều trị tại bệnh viện sẽ mất phí. 

Xe cứu hỏa Hỏa hoạn 

 

◇Hãy bình tĩnh và nói cho chúng tôi biết nơi bạn đang ở. 

◇Từ điện thoại công cộng có thể gọi miễn phí 

Bấm vào nút màu đỏ gắn trên điện thoại để gọi điện. 

 

＜Địa chỉ liên lạc khẩn cấp khác＞ 

Ủy ban nhân dân thành phố Hirakata TEL： 072-841-1221（Đại diện） 

Cục cấp thoát nước thành phố Hirakata TEL： 072-848-4199（Đại diện） 

Số liên lạc chuyên dụng khi bị rò rỉ gas TEL： 0120-5-19424 

Số liên lạc khi có sự cố về điện TEL： 0800-777-3081 

 

＜Tìm bệnh viện có thể sử dụng tiếng nước ngoài＞ 

Hệ thống 

thông tin tổ 

chức y tế tỉnh 

Osaka 

Bạn có thể tìm kiếm các bệnh viện và phòng khám  

cung cấp dịch vụ khám bệnh bằng tiếng nước ngoài 

theo khu vực và ngôn ngữ.  

(Tìm kiếm chỉ có sẵn bằng tiếng Nhật và tiếng Anh) 

URL:https://www.mfis.pref.osaka.jp/apqq/qq/men/pwtpmenult01.aspx 

 

  

１．Địa chỉ liên lạc khẩn cấp 
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Nhật Bản là quốc gia hứng chịu nhiều trận động đất. Ngoài ra, bão thường đổ bộ từ tháng 6 

đến tháng 10, có thể gây ra thiên tai do mưa lớn và gió mạnh. Hãy chuẩn bị cho thảm họa từ 

trong cuộc sống hàng ngày. 

 

＜Hướng dẫn phòng chống thiên tai＞ 

◇Trên đó có viết bạn cần phải làm gì và chuẩn bị gì khi thảm họa xảy ra. 

◇Bạn có thể xem trên trang web của thành phố Hirakata. 

 

Nơi phát 
Tầng 3 Tòa nhà phụ Ủy ban nhân dân  

Phòng xúc tiến các biện pháp quản lý khủng hoảng 

Ngôn 

ngữ đối 

ứng 

Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc,  

Tiếng Hàn Quốc/Tiếng Triều Tiên, 

Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Việt Nam 

URL https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000017941.html 

 

2．Thảm họa 

Phòng xúc tiến các biện pháp quản lý khủng hoảng 

Tầng 3 Tòa nhà phụ 

Ủy ban nhân dân 

TEL：072-841-1270 
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２．Các loại thủ tục             
 

Bảng① Ủy ban nhân dân thành phố và các chi nhánh 

        Nơi báo cáo Địa chỉ TEL 

 Ban Nhân Dân tầng 1 tòa nhà 

chính Ủy Ban Nhân Dân 

Oogaito-cho 

2-1-20 
072-841-1309 

Chi nhánh Tsuda Tsuda Kitamachi 2-25-1 072-858-1502 

Chi nhánh Korigaoka Korigaoka 3-13 072-854-0401 

Chi nhánh Hokubu Kuzuha Namiki 2-29-3 072-851-0330 

 

Bảng② Trung tâm thông tin tổng hợp người nước ngoài 

TEL 

0570-013904 

（ＩＰ Điện thoại/từ nước ngoài : 03-5796-7112）  

Có thể gọi điện được ở bất cứ đâu tại Nhật Bản. 

Thời gian nhận 

điện thoại 

Thứ 2～Thứ 6 Sáng 8:30～Chiều 5:15 

Ngôn ngữ đối 

ứng qua điện 

thoại 

Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Tây 

Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Việt Nam, Tiếng Philippines, Tiếng 

Nepal, Tiếng Indonesia, Tiếng Thái Lan, Tiếng Khmer (Campuchia), 

Tiếng Myanmar, Tiếng Mông Cổ, Tiếng Pháp, Tiếng Sinhala, Tiếng Urdu 

E-mail info-tokyo@i.moj.go.jp 

E-mail Ngôn 

ngữ đối ứng 

Tiếng Nhật, Tiếng Anh 

URL 

https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html 

Bạn có thể nhận tư vấn qua điện thoại hoặc email về thủ  

tục nhập cảnh (=những việc bạn cần làm khi đến Nhật  

Bản) và thủ tục cư trú (= những việc bạn cần làm để ở lại Nhật Bản). 

 

Bảng③ Cục quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh Osaka 

Địa chỉ 
Thành phố Osaka, quận suminoe, nankokita1-29-53  

Xuống tại ga Osaka Metro “ Cosmo Square”, ngay cạnh lối ra số 3 

TEL 
0570-064259 

（IP Điện thoại/từ nước ngoài：06-4703-2050) 

Thời gian tiếp 

tân 

Ngày thường  Sáng 9:00～ Chiều 4:00 

（Trừ ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật） 

Ngôn ngữ đối 

ứng 

Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Tây  

Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Việt Nam 

URL https://www.moj.go.jp/isa/about/region/osaka/index.html 

https://www.moj.go.jp/isa/about/region/osaka/index.html


4 

 

 

 

＜Kết hôn với người Nhật＞ 

Nếu bạn muốn kết hôn với người Nhật tại Nhật Bản, bạn sẽ phải báo cáo với Ủy ban nhân 

dân hoặc văn phòng chi nhánh như trong Bảng ①. 

 

＜Kết hôn với người mang quốc tịch nước ngoài＞ 

Dựa vào một số điều kiện nhất định của pháp luật Nhật Bản, hai người nước ngoài có thể 

kết hôn tại Nhật.  

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân có thể không được coi là hợp lệ ở quốc gia của người đăng ký.  

Có thể làm thủ tục tại Đại sứ quán hay lãnh sự quán của nước mình, hoặc Ủy ban nhân 

dân hoặc văn phòng chi nhánh như trong Bảng ①. 

 

＜Thay đổi tư cách cư trú＞ 

Trong trường hợp kết hôn với người Nhật bạn cần phải thay đổi tư cách cư trú.  

Vui lòng xác nhận tại Trung tâm thông tin tổng hợp người nước ngoài Bảng ②. 

 

 

 

◇Khi cả hai vợ chồng đều là người nước ngoài, việc ly hôn sẽ theo luật pháp nước của mình 

do đó bạn vui lòng liên hệ với Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán của nước mình tại Nhật 

Bản để hỏi thêm chi tiết. 

◇Nếu một trong hai vợ chồng là công dân Nhật Bản đang sinh sống tại Nhật Bản thì việc ly 

hôn phải được giải quyết bằng thương lượng hoặc xét xử/ly hôn tại tòa án theo pháp luật 

Nhật Bản. Có thể làm thủ tục ở Ủy ban nhân dân hoặc các văn phòng chi nhánh như 

trong Bảng ①. 

 

＜Ly hôn và tư cách lưu trú＞ 

◇Nếu bạn đang ở Nhật Bản với tư cách là vợ/chồng của công dân Nhật Bản hoặc nếu bạn kết 

hôn với người nước ngoài và ở với tư cách là người phụ thuộc, bạn có thể mất tư cách lưu 

trú nếu ly hôn. 

◇Bạn có thể cần phải thay đổi tư cách cư trú của mình, vì vậy vui lòng liên hệ với Trung tâm 

thông tin tổng hợp người nước ngoài Bảng ②. 

◇Người có tư cách cư trú dài hạn “ Visa gia đình” “Hoạt động đặc định” “có vợ hoặc chồng là 

người Nhật” hoặc “có vợ hoặc chồng là người vĩnh trú”trong vòng 14 ngày vui lòng nộp đơn 

thông báo đến Cục quản lý xuất nhập cảnh Osaka Bảng ③. 

 

 

 

１．Kết hôn 

２．Ly hôn 
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＜Khi mang thai＞ 

◇Nếu phát hiện mình có thai, hãy làm thủ tục tại Ban sức khỏe mẹ và con. 

◇Bạn sẽ được cấp sổ Sức khỏe mẹ con. Cuốn sổ này rất quan trọng sẽ ghi lại quá trình từ lúc 

  mang thai cho đến khi sinh con và lịch tiêm chủng sau khi sinh. 

◇Có sổ Sức khỏe mẹ con bản tiếng nước ngoài. 

(Ngôn ngữ đối ứng: Tiếng Anh, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Thái Lan, Tiếng 

Tagalog, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Indonesia, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt Nam, Tiếng 

Nepal) 

 

 

 

＜Chi phí sinh con＞ 

◇Từ bảo hiểm sức khỏe như Hiệp hội bảo hiểm sức khỏe hay Bảo hiểm sức khỏe quốc dân 

mà bạn tham gia sẽ chi trả một lần trực tiếp cho bệnh viện nơi bạn sinh con với giới hạn là 

không quá 500.000 yên. 

◇Ở Nhật Bản khi sinh con thường phải nhập viện trong khoảng từ 5 đến 6 ngày. Chi phí nhập 

viện tùy theo từng bệnh viện khác nhau vào khoảng trên dưới 500.000 yên. Do đó vui lòng 

chi trả cho bệnh viện số tiền còn thiếu sau khi sinh con. 

◇Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc với bảo hiểm sức khỏe mà bạn tham gia hoặc bệnh viện 

mà bạn có dự định sinh con ở đó.  

 

 

 

 

＜Đăng ký khai sinh cho con＞ 

◇Sau khi sinh con thì trong vòng 14 ngày sau sinh bạn phải nộp đơn đăng ký khai sinh cho 

con tại Ủy ban nhân dân hoặc văn phòng chi nhánh như trong Bảng ①. 

◇Bạn cũng có thể cần phải đăng ký khai sinh tại đất nước của bạn. Vui lòng liên hệ với đại sứ 

quán hoặc lãnh sự quán nước bạn tại Nhật Bản. 

 

  

３．Mang thai/Sinh con 

Ban sức khỏe mẹ và con 

Trung tâm y tế TEL：072-840-7221 

 

Ban bảo hiểm sức khỏe quốc dân 

Tầng 2 tòa nhà phụ 

Ủy ban nhân dân 

TEL：072-841-1403 
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◇Người nước ngoài khi tử vong tại Nhật Bản đều cần phải khai báo cho thành phố, quận, 

huyện, xã đang ở. 

◇Sau khi xác nhận tử vong phải khai tử trong vòng 7 ngày sau khi mất. 

◇Có thể làm thủ tục tại Ủy ban nhân dân hoặc văn phòng chi nhánh như trong Bảng ①.  

◇Người phối ngẫu của người có tư cách cư trú dài hạn bị tử vong như “Visa gia đình” “Hoạt 

động đặc định” “có vợ hoặc chồng là người Nhật” hoặc “có vợ hoặc chồng là người vĩnh 

trú”trong vòng 14 ngày vui lòng nộp đơn thông báo đến Cục quản lý xuất nhập cảnh 

Osaka Bảng ③. 

 

 

 

◇Đối với những người có tư cách cư trú dài hạn, khi thay đổi nơi ở cần phải khai báo đến Ủy 

ban nhân dân hoặc văn phòng chi nhánh như trong Bảng ①. 

 Tên loại khai 

báo 
Thời hạn khai báo 

Khi chuyển đến sống tại 

 thành phố Hirakata 

Khai báo 

chuyển đến 
Sau khi chuyển nhà trong vòng 14 ngày 

Khi thay đổi nơi ở trong  

thành phố Hirakata 

Khai báo thay 

đổi chỗ ở 
Sau khi chuyển nhà trong vòng 14 ngày 

Khi chuyển đi thành phố hoặc 

nước khác 

Khai báo 

chuyển đi 
Trước hoặc sau khi chuyển nhà 

 

 

 

◇My Number (Mã số cá nhân) là số gồm 12 chữ số được cấp cho mỗi công dân và được sử 

dụng cho các lĩnh vực như mục đích an sinh xã hội, thuế và phòng chống thiên tai. 

◇Những người đã nhập cảnh vào Nhật Bản sẽ nhận được thông báo về Mã số cá nhân (My 

Number) của họ sau khi hoàn thành khai báo chuyển đến. 

◇Những người muốn có thẻ có thể nhận được Thẻ My Number. Thẻ My Number có thể được 

sử dụng làm giấy tờ tùy thân có ảnh và cũng có thể nhận được các loại giấy chứng nhận 

như Giấy đăng ký cư trú tại cửa hàng tiện lợi. 

 

 

 

 

 

 

４．Khai tử 

５．Chuyển nhà 

６．Mã số cá nhân My number 

Ban nhân dân 

Tầng 1 Toàn nhà chính 

Ủy bân nhân dân 

TEL：072-841-1309 
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Các loại Công dụng/Giải thích 

Bản sao giấy đăng ký cư trú 
Chứng nhận rằng bạn sống ở đây. Được sử dụng 

để thay đổi hoặc gia hạn tư cách lưu trú của bạn. 

Giấy chứng nhận đăng ký con dấu 
Chứng nhận rằng con dấu đã được đăng ký ở Ủy 

ban nhân dân. 

Giấy chứng nhận hộ khẩu 
Chứng nhận rằng đã đăng ký hộ khẩu gia đình tại 

Ủy ban nhân dân. 

Giấy chứng nhận thu nhập/thuế 
Chứng minh thu nhập hàng năm và số tiền thuế cư 

trú của bạn. 

Giấy chứng nhận nộp thuế 
Chứng nhận rằng bạn đã nộp thuế cư trú. Được sử 

dụng để gia hạn visa, v.v. 

 

◇Cấp tại Ủy ban nhân dân hoặc văn phòng chi nhánh như trong Bảng ①. 

◇Trung tâm Dịch vụ Phòng nhân dân Ga Hirakatashi cấp nhiều loại giấy chứng nhận khác 

nhau (không bao gồm giấy chứng nhận thuế thành phố) vào Thứ 7, Chủ Nhật và ngày lễ. 

Tuy nhiên, đóng cửa vào thứ 5. 

◇Cấp qua cả đường gửi Bưu điện. 

 

＜Hãy giúp chúng tôi xác nhận danh tính của bạn＞ 

◇Cần phải xác minh danh tính khi khai báo hoặc yêu cầu giấy chứng nhận tại Ban nhân dân, 

từng văn phòng chi nhánh và Trung tâm Dịch vụ Phòng nhân dân Ga Hirakatashi. 

◇Vui lòng xuất trình cho chúng tôi giấy tờ chính thức có ảnh (như thẻ cư trú, thẻ vĩnh trú đặc 

biệt, bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ My Number, v.v.) 

 

７．Phát hành các loại giấy chứng nhận 

Bộ phận cấp phát chứng nhận Ban Nhân dân 

Tầng 1 Toàn nhà chính 

Ủy bân nhân dân 

TEL：072-841-1306 
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３．Cuộc sống                 
 

 

 

◇Khi bắt đầu sử dụng hoặc khi ngưng sử dụng nước sinh hoạt vui lòng gọi điện thoại đến 

Trung Tâm khách hàng Cục cấp thoát nước. 

◇Tiếp nhận qua cả internet và FAX. 

◇Thanh toán được thực hiện hai tháng một lần. Nếu bạn có phiếu thanh toán (mẫu nộp tiền) 

ở nhà, vui lòng thanh toán trước thời hạn tại ngân hàng hoặc cửa hàng tiện lợi. 

 

①Trung Tâm khách hàng Cục cấp thoát nước 

URL https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000034347.html 

 

②Đăng ký qua Internet 

URL https://www.jenets.jp/cs/index.cgi?area=28 

 

③Đăng ký qua FAX 

FAX 072-898-7760 

※Mẫu đơn đăng ký có thể được tải xuống từ URL của ① Trung Tâm khách hàng Cục cấp 

thoát nước 

※Vui lòng gửi trước ít nhất 3 ngày làm việc trước khi bạn dự định sử dụng nguồn nước. 

 

 

 

 

 

 

 

◇Khi bắt đầu sử dụng hoặc khi ngưng sử dụng điện hay gas vui lòng gọi điện thoại đến Công 

ty Điện lực hay Công ty Gas. 

◇Trong trường hợp căn hộ hoặc chung cư cho thuê, công ty điện/ga có thể đã được quyết 

địnhtừ trước nên hãy hỏi chủ nhà hoặc người quản lý. 

◇Thanh toán được thực hiện mỗi tháng một lần. Khi nhận được phiếu thanh toán (mẫu nộp 

tiền) tại nhà, vui lòng thanh toán đúng hạn tại ngân hàng hoặc cửa hàng tiện lợi. 

 

 

 

  

２．Điện/Ga 

１．Nước sinh hoạt/Nước thải 

Trung Tâm khách hàng Cục cấp thoát nước 

Tầng 1 Tòa nhà chính 

Ủy ban nhân dân 

TEL：072-848-5518 
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◇Hãy chấp hành đúng luật lệ và phân loại cẩn thận trước khi bỏ rác thải. 

◇Phần “Cách phân loại và vứt rác thải sinh hoạt” được đưa lên ở phần sau của cuốn sách 

hướng dẫn này. 

◇Có phiên bản đa ngôn ngữ. Bạn cũng có thể xem trên trang chủ của Thành phố Hirakata. 

 

Ngôn ngữ 

đối ứng 

Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc/Tiếng Triều Tiên, 

Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Việt Nam 

URL https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000010744.html 

 

 

 

 

 

◇Không được đậu xe đạp và xe gắn máy trên đường gần bất kỳ nhà ga nào trong Thành phố 

Hirakata. 

◇Khi đi xe đạp hoặc xe máy gần nhà ga, vui lòng đỗ xe ở bãi đỗ xe đạp. 

◇Xe đạp và xe gắn máy để lại trên đường gần nhà ga sẽ được chuyển ngay đến Khu vực 

chứa xe đạp Nishi-Makino.  

Nó sẽ được lưu trữ trong 30 ngày kể từ ngày được chuyển giao. 

Khi muốn trả lại xe, cần phải trả phí vận chuyển/lưu kho (2.000 yên cho xe đạp, 3.000 yên 

cho xe máy). 

◇Vui lòng mang theo chìa khóa xe đạp hoặc xe máy cũng như giấy tờ chứng minh về địa chỉ 

và tên của bạn (như thẻ sinh viên, bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ cư trú, v.v.). 

◇Xe đạp và xe gắn máy không có người nhận sẽ bị tiêu hủy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇Không được đỗ xe trên đường gần Ga Hirakatashi. 

◇Nếu bạn đang lái xe gần Ga Hirakatashi, bạn có thể đỗ xe tại bãi đậu xe Okahigashi-cho của 

thành phố (có tính phí). 

 

３．Thu gom rác thải 

４．Bãi đỗ xe ( Xe đạp/Xe gắn máy) 

５．Bãi đỗ xe (Xe Ô tô) 

Ban xúc tiến giảm rác thải  

Taguchi 5-1-1 TEL：072-849-5374 

 

 

Nơi gửi xe đạp Nishimakino 

Nishimakino2-2-2 TEL：072-809-2295 

 

 Ban đối sách giao thông 

Tòa nhà thứ 2 của 

Tòa nhà Chính 

TEL：050-7102-6530 

 

 

Bãi đậu xe ô tô Okahigashi-cho của thành phố 

 TEL：072-843-1255 
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４．Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm chăm sóc 
 

 

 

◇Ở Nhật Bản, chúng tôi thu tiền từ mọi người khi bạn đến bệnh viện vì bệnh tật hoặc thương 

tích. 

◇Người nước ngoài sống ở Nhật trên 3 tháng phải mua bảo hiểm y tế. 

◇Có bảo hiểm y tế sẽgiảm số tiền bạn phải trả tại bệnh viện trong trường hợp bị bệnh hoặc bị 

thương.  

 

Loại bảo hiểm Người tham gia Địa chỉ liên hệ 

Bảo hiểm sức khỏe 

(Bảo hiểm xã hội) 

Người đang làm việc tại 

công ty 
Công ty đang làm việc 

Bảo hiểm sức khỏe 

quốc dân 
Người dưới 74 tuổi 

Phòng bảo hiểm sức khỏe quốc dân 

Tầng 2 tòa nhà phụ Ủy ban nhân 

dân 

TEL：072-841-1403 

Bảo hiểm chăm sóc y 

tế người cao tuổi giai 

đoạn sau 

① Người trên 75 tuổi 

② Những người trong độ 

tuổi từ 65 đến 74 được 

Liên đoàn khu vực công 

nhận là có mức độ khuyết 

tật nhất định khi nộp đơn. 

Phòng y tế người cao tuổi giai đoạn 

sau 

Tầng 2 tòa nhà phụ Ủy ban nhân 

dân 

TEL：072-841-1334 

 

＜Những người không cần phải đăng ký Bảo hiểm sức khỏe quốc dân＞ 

◇Người có bảo hiểm y tế tại nơi làm việc và người phụ thuộc của họ 

◇Người đang tham gia chế độ y tế người cao tuổi giai đoạn sau 

◇Người đang nhận phúc lợi sinh hoạt 

  

１．Bảo hiểm y tế 
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◇Bảo hiểm chăm sóc là chế độ hỗ trợ những người cần được chăm sóc điều dưỡng (giúp đỡ 

những người gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, tắm rửa do tuổi già hoặc 

bệnh tật đặc biệt). 

◇Những người đã trả tiền bảo hiểm chăm sóc có thể sử dụng dịch vụ chăm sóc nếu được 

chứng nhận trước. 

◇Số tiền bạn phải trả được xác định bằng mức lương của bạn từ năm trước. 

 

＜Người tham gia bảo hiểm chăm sóc＞ 

1. Người trên 65 tuổi sống ở Nhật bản dài hơn 3 tháng. 

2. Những người trong độ tuổi từ 40 đến 64 tuổi sống ở Nhật Bản dài hơn 3 tháng và có 

tham gia Bảo hiểm sức khỏe 

２．Bảo hiểm chăm sóc 

Ban bảo hiểm chăm sóc trường thọ 

Tầng 2 tòa nhà phụ 

Ủy ban nhân dân 

 

TEL：072-841-1460 
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５．Lương hưu                
 

◇Lương hưu là một hệ thống giúp đỡ người già, những người bị khuyết tật về thể chất do 

bệnh tật hoặc thương tích và gia đình của những người đã qua đời. 

◇Tất cả những người trong độ tuổi từ 20 đến 59 sống ở Nhật Bản phải đăng ký vào Hệ thống 

Hưu trí Quốc gia. Tuy nhiên, những người từ các quốc gia có thỏa thuận an sinh xã hội với 

Nhật Bản có thể không bắt buộc phải tham gia. 

◇Những người làm việc tại các công ty, v.v. đều tham gia lương hưu phúc lợi. Phí bảo hiểm 

hưu trí quốc gia được bao gồm trong phí bảo hiểm lương hưu phúc lợi. 

◇Người đã nộp lương hưu có thể nhận lương hưu trong tương lai nếu đáp ứng đủ yêu cầu. 

 

 

 

 
◇Phí bảo hiểm hưu trí quốc gia được thanh toán bằng phiếu thanh toán (giấy để trả tiền) nhận 

được từ Dịch vụ Hưu trí Nhật Bản. 

◇Hệ thống chiết khấu trả trước và chuyển khoản ngân hàng cũng có sẵn. 

◇Nếu bạn gặp khó khăn trong việc thanh toán phí bảo hiểm, bạn có thể nộp đơn xin miễn phí 

bảo hiểm. 

 

Phân loại Đối tượng Số tiền miễn giảm 

Hệ thống đóng tiền đặc 

biệt của sinh viên 
Học sinh 

Toàn bộ số tiền bảo hiểm trong thời gian 

được phê duyệt 

Chế độ xin miễn giảm Ngoài học sinh Một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm 

 

◇Ngoài ra còn có những miễn trừ khác như miễn trừ trước và sau khi sinh con. 

 

 

 

 

  

１．Quỹ lương hưu cơ bản 

Ban hưu trí và trợ cấp trẻ em 

Tầng 2 nhà phụ 

Ủy ban nhân dân  

TEL：072-841-1407 
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◇Những người quyết định trở về nước trước khi nhận lương hưu có thể nhận được khoản 

thanh toán rút tiền một lần. 

◇Những người đáp ứng đủ các điều kiện từ ① đến ⑥ sau đây sẽ được nhận: 

①Người không có quốc tịch Nhật Bản  

  ②Đã đóng phí bảo hiểm hưu trí quốc dân hoặc bảo hiểm lương hưu phúc lợi trên 6 tháng 

③Đã đóng phí bảo hiểm dưới 9 năm 11 tháng 

④Đã hoàn tất thủ tục hủy bỏ lương hưu quốc dân hoặc lương hưu phúc lợi  

  ⑤Trong vòng 2 năm kể từ khi bạn không còn địa chỉ ở Nhật Bản 

  ⑥Chưa từng nhận trợ cấp cơ bản hoặc trợ cấp phúc lợi khuyết tật. 

 

＜Cách yêu cầu thanh toán rút tiền một lần＞ 

Trước khi rời khỏi nước Nhật  Sau khi rời khỏi nước Nhật 

Nhận “Mẫu yêu cầu phân định 

thanh toán rút tiền một lần” tại 

Văn phòng hưu trí Hirakata 

Điền thông tin và gửi cùng với các tài liệu cần thiết 

đến Dịch vụ Hưu trí Nhật Bản bằng đường hàng 

không. 

２．Việc thanh toán tiền một lần khi ngừng tham gia 
bảo hiểm trợ cấp quốc dân, quỹ lương hưu cơ bản 

 

Văn phòng lương hưu Hirakata 

 TEL：072-846-5011 
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６．Tiền thuế                 
 

◇Người dân sống ở Nhật Bản phải nộp thuế ngay cả khi họ là công dân nước ngoài. 

◇Khi bạn nhận được phiếu thanh toán (mẫu giấy để nộp thuế), vui lòng thanh toán đúng hạn 

tại ngân hàng, cửa hàng tiện lợi, tòa thị chính, hay qua ứng dụng điện thoại thông minh. 

 

 

 

◇Số tiền phải trả được xác định căn cứ vào mức lương nhận được trong năm từ ngày 01 

tháng 01 đến ngày 31 tháng 12. 

◇Bạn trả thuế từ tiền lương của bạn từ công ty (thuế khấu trừ). 

◇Những người sau đây phải tự nộp giấy tờ và nộp thuế (khai thuế cuối cùng). 

①Người sở hữu công ty riêng của họ hoặc cửa hàng 

②Người có thu nhập khác ngoài tiền lương  

③Người nhận lương từ 2 công ty trở lên 

④Người nghỉ làm việc giữa năm 

⑤Người không làm điều chỉnh thuế cuối năm tại nơi làm việc 

 

◇Bạn cũng sẽ cần phải khai thuế khi trở về nước. 

◇Những người từ các quốc gia có “Hiệp định thuế” với Nhật Bản có thể phải trả ít thuế hơn. 

 

 

 

 

 

 

◇Thanh toán cho thành phố nơi bạn sống kể từ ngày 1 tháng 1. 

◇Số tiền phải trả được xác định căn cứ vào mức lương nhận được trong năm từ ngày 01 

tháng 01 đến ngày 31 tháng 12. 

◇Trả thông qua tiền lương nhận được từ công ty. 

◇Người không có lương sẽ phải tự trả. 

◇Khi về nước, bạn có thể thanh toán toàn bộ số tiền tại công ty hoặc chọn người thay mặt 

thanh toán và thông báo cho tòa thị chính. 

 

 

 

 

 

１．Thuế thu nhập 

２．Thuế cư trú 

 

Phòng thuế cư dân 

Tầng 2 tòa nhà chính 

Ủy ban nhân dân 

TEL：072-841-1353 

 

Chi cục thuế Hirakata 

 TEL：072-844-9521 
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Tên gọi Nội dung Địa chỉ liên hệ 

Thuế Ô tô 

◇Người sở hữu xe sẽ thanh toán vào ngày 

1 tháng 4 hàng năm. 

◇Bạn sẽ nhận được thông báo nộp thuế từ 

phủ Osaka. 

Phòng thuế Phủ Kitakawachi 

 

TEL：072-844-1331 

Thuế xe kích 

thước nhỏ 

◇Người sở hữu xe đạp cơ giới hoặc xe 

hạng nhẹ sẽ thanh toán vào ngày 1 tháng 

4 hàng năm.  

◇Bạn sẽ nhận được thông báo nộp thuế từ 

Thành phố Hirakata vào tháng 5. 

Phòng thuế cư dân 

Tầng 2 tòa nhà chính Ủy ban 

nhân dân 

TEL：072-841-1352 

Thuế tài sản 

cố định 

◇Việc thanh toán được thực hiện vào ngày 

1 tháng 1 hàng năm đối với người sở hữu 

đất đai, nhà ở và tài sản khấu hao. 

◇Bạn sẽ nhận được thông báo nộp thuế từ 

Thành phố Hirakata vào tháng 5. 

Phòng thuế tài sản 

Tầng 2 tòa nhà chính Ủy ban 

nhân dân 

 

TEL：072-841-1361 

 

 

＜Trường hợp khi không thể nộp thuế đúng hạn＞ 

◇Nếu đến hạn mà không thể nộp được thì hãy liên hệ với Bộ phận thanh toán thuế Cục Thuế. 

◇Nếu không thanh toán đúng hạn, bạn sẽ nhận được Giấy hối thúc (thư thông báo rằng bạn 

phải nộp thuế ngay lập tức). 

◇Nếu không thanh toán đúng thời hạn, bạn có thể bị tính phí trả chậm (tiền trả chậm).  

◇Nếu bạn không liên hệ xin tư vấn về thuế và không thanh toán đúng thời hạn, tài sản của 

bạn (tiền lương, tiền tiết kiệm, nhà, xe, v.v.) có thể bị tịch thu (bạn sẽ không thể tự do sử 

dụng tài sản của mình). 

 

３．Các loại thuế khác 

Bộ phận thanh toán thuế 

Tầng 2 tòa nhà chính 

Ủy ban nhân dân 

TEL：072-841-1380 
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７．Nuôi dạy trẻ                
 

 

 
 

Các loại Nội dung Địa chỉ liên hệ 

Tiêm ngừa 

◇Có thể nhận sự tiêm ngừa (tiêm để phòng 

bệnh). 

◇Không tốn phí. (Có một số loại có tính phí.)  

◇Loại và số lần tiêm ngừa khác nhau tùy 

theo độ tuổi của trẻ. 

Ban Sức khỏe mẹ 

Trong Trung tâm y tế 

TEL:072-840-7221 

Khám sức khỏe 

cho trẻ sơ sinh 

◇Thực hiện khám sức khỏe cho trẻ sau sinh 

từ 4 tháng, 19 tháng, 30 tháng và 42 tháng. 

◇Không tốn phí. 

Hổ trợ chi phí  

y tế 

◇Trợ cấp một phần chi phí y tế (một phần tự 

chi trả cho việc khám chữa bệnh của bảo 

hiểm y tế) và chi phí ăn uống cho trẻ em từ 

0 đến 18 tuổi (đến ngày 31/3 sau khi đủ 18 

tuổi). 

Phòng hỗ trợ điều trị 

Tầng 2 tòa nhà phụ Ủy 

ban nhân dân 

TEL:072-841-1359 

 

 

 

 

◇Những người đang nuôi con đến khi tốt nghiệp trung học cơ sở có thể được hưởng trợ cấp 

nuôi con. 

◇Vui lòng nộp đơn trong vòng 15 ngày kể từ ngày con bạn được sinh ra hoặc khi bạn chuyển 

đến.  

◇Số tiền trong bảng dưới đây là số tiền trợ cấp một tháng cho mỗi trẻ. Việc chuyển tiền được 

thực hiện ba lần một năm (tháng 6, tháng 10 và tháng 2). Tuy nhiên, số tiền bạn nhận được 

có thể thay đổi hoặc không nhận được tùy thuộc vào thu nhập của bạn, vợ bạn hoặc chồng 

bạn. 

Từ 0～2 tuổi 15.000 yên 

3 tuổi trở lên cho đến trước 

khi hoàn thành tiểu học 

Con thứ 1/Con thứ 2 10.000 yên 

Con thứ 3 trở đi 15.000 yên 

Học sinh trung học cơ sở 10.000 yên 

 

 

  

１．Y tế cho trẻ em và chế độ hỗ trợ 

２．Trợ cấp Nhi đồng 

Ban Hưu trí và Trợ cấp Trẻ em 

Tầng 2 tòa nhà phụ 

Ủy ban nhân dân 

TEL：072-841-1408 
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◇Người đã ly hôn hoặc có con mà chưa kết hôn thì được hưởng trợ cấp nuôi dưỡng Nhi đồng. 

Những người có chồng hoặc vợ bị khuyết tật, có chồng hoặc vợ bị công an bắt giữ hoặc 

đang chạy trốn bạo lực gia đình cũng có thể đủ điều kiện. (Cho đến tháng 3 sau khi trẻ tròn 

18 tuổi) 

◇Phải nộp đơn đăng ký để nhận tiền. 

◇Số tiền trong bảng dưới đây dành cho một tháng. Việc chuyển tiền được thực hiện sáu lần 

một năm (tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 9, tháng 11).  

Tuy nhiên, số tiền bạn nhận được có thể thay đổi hoặc không được nhận tùy thuộc vào bạn 

hoặc thu nhập của người sống cùng bạn. 

Con thứ 1 44.140 yên 

Con thứ 2 10.420 yên 

Con thứ 3 6.250 yên 

 

◇Chi phí y tế có thể thấp hơn đối với những người nhận trợ cấp nuôi dưỡng nhi đồng (chăm 

sóc y tế cho gia đình đơn thân). Vui lòng tham khảo Phòng hỗ trợ điều trị. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

◇Người nuôi con khuyết tật có thể được hưởng Trợ cấp nuôi dưỡng nhi đồng đặc biệt. (Cho 

đến tháng trước khi đứa trẻ tròn 20 tuổi.) 

◇Phải nộp đơn đăng ký để nhận tiền. 

◇Số tiền trong bảng dưới đây là số tiền chi trả trong một tháng cho một trẻ khuyết tật. Việc 

chuyển tiền được thực hiện ba lần một năm (tháng 4, tháng 8 và tháng 11).  

Tuy nhiên, số tiền bạn nhận được có thể thay đổi hoặc không nhận được tùy thuộc vào mức 

độ khuyết tật hay thu nhập của bạn hay người sống cùng bạn. 

Cấp 1 53.700 yên 

Cấp 2 35.760 yên 

 

 

３．Trợ cấp nuôi dưỡng Nhi đồng 

４．Trợ cấp nuôi dưỡng Nhi đồng đặc biệt 

Ban hưu trí và trợ cấp trẻ em 

Tầng 2 tòa nhà phụ 

Ủy ban nhân dân 

TEL：072-841-1408 

 

Ban hưu trí và trợ cấp trẻ em 

Tầng 2 tòa nhà phụ  

Ủy ban nhân dân 

TEL：072-841-1408 

 
Phòng hỗ trợ điều trị 

Tầng 2 tòa nhà phụ  

Ủy ban nhân dân 

TEL:072-841-1359 
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Phân loại Nội dung Địa chỉ liên hệ 

Tư vấn về trẻ em 

dưới 18 tuổi 

Thực hiện tư vấn liên 

quan đến những vấn 

đề gia đình và trẻ em. 

Phòng chăm sóc và bảo vệ trẻ em “Tonatona”  

Tầng 4 tòa nhà số 3 sunplaza Hirakata  

TEL：050-7102-3221 

Cơ quan nhận 

thông báo về ngược 

đãi trẻ em 

Hãy liên lạc khi nghi 

ngờ có việc “ Ngược 

đãi trẻ em”. 

Phòng chăm sóc và bảo vệ trẻ em “Tonatona”  

Tầng 4 tòa nhà số 3 sunplaza Hirakata 

TEL：050-7102-3220 

 

 

 

        

◇Trẻ em trước khi vào tiểu học đều có thể theo học. 

◇Phí giữ trẻ cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên được miễn phí. 

 

Phân loại Nội dung Địa chỉ liên hệ 

Nhà trẻ 

◇Là nơi nhận trông giữ trẻ khi cha 

mẹ không thể chăm sóc vì công 

việc hoặc bệnh tật. 

◇Có trường nhà trẻ công lập và tư 

thục. 

Ban tuyển sinh nhà trẻ mẫu giáo 

Tầng 5 tòa nhà phụ Ủy ban nhân dân 

TEL：072-841-1472 

Nhà trẻ kết 

hợp mẫu 

giáo 

◇Là những cơ sở kết hợp được 

những ưu điểm và chức năng của 

nhà trẻ và mẫu giáo. 

Ban tuyển sinh nhà trẻ mẫu giáo 

Tầng 5 tòa nhà phụ Ủy ban nhân dân 

TEL：072-841-1472 

Mẫu giáo 

◇Trẻ từ 3～5 tuổi đều có thể đi học. 

◇Là cơ sở giáo dục mà trẻ có thể 

trải nghiệm việc sinh hoạt tập thể. 

◇Có trường mẫu giáo công lập và 

tư thục. 

Ban nhà trẻ mẫu giáo công lập 

Tầng 5 tòa nhà phụ Ủy ban nhân dân 

TEL：072-841-1473 

Ban nhà trẻ mẫu giáo tư thục 

Tầng 5 tòa nhà phụ Ủy ban nhân dân 

TEL：072-841-1471 

  

５．Tư vấn về trẻ em 

６．Nhà trẻ/Mẫu giáo 
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８．Giáo dục                  
 

 

 
 

◇Trẻ có thể theo học tại các trường tiểu học và trung học cơ sở của Thành phố Hirakata trong 

khu vực nơi đang sinh sống.  

Bắt đầu từ tháng 4 đầu tiên sau khi trẻ tròn 6 tuổi, trẻ sẽ học tiểu học trong 6 năm, tiếp theo 

là trung học cơ sở trong 3 năm. 

◇Sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe trước khi vào trường tiểu học. Phụ huynh sẽ được thông báo 

vào khoảng tháng 10. 

◇Các trường tiểu học và trung học cơ sở tại Thành phố Hirakata không cần đóng học phí và 

phí sách giáo khoa.  

◇Nếu bạn muốn cho con mình đến học tại trường tiểu học hoặc trung học cơ sở ở Thành phố 

Hirakata, bạn phải đăng ký với Phòng hỗ trợ trường học.  

◇Nếu gia đình không có tiền cho con đi học, trẻ có thể nhận được tiền mua đồ dùng học tập 

và bữa trưa ở trường bằng cách đăng ký tại trường của mình. (Chế độ hỗ trợ trường học)  

◇Nếu gia đình không có đủ tiền cho con học trung học, trẻ có thể nhận được học bổng bằng 

cách nộp đơn vào Phòng hỗ trợ trường học. (Chế độ học bổng thành phố Hirakata) 

◇Học sinh tiểu học và trung học cơ sở mất cha mẹ vì tai nạn giao thông có thể nhận được học 

bổng bằng cách nộp đơn vào Phòng hỗ trợ trường học. (Chế độ học bổng cho trẻ mồ côi vì 

tai nạn giao thông thành phố Hirakata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên hướng 

dẫn giáo dục 

Đối với trẻ em và học sinh gặp khó khăn trong việc hiểu tiếng Nhật, các 

trường tiểu học và trung học cơ sở của Thành phố Hirakata có chế độ 

cử các giáo viên hướng dẫn giáo dục đến để hỗ trợ học tiếng Nhật và 

các môn học cũng như tư vấn về đời sống học đường. Thời gian phái 

cử là hai năm sau khi chuyển giao. 1 đến 2 lần một tuần (mỗi lần 2 giờ). 

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo ý kiến với giáo viên trường 

học của bạn. 

１．Nhập học/Hỗ trợ 

２．Hỗ trợ trẻ em và học sinh người nước ngoài 

Ban hỗ trợ trường học 

Kagayaki Plaza 

Kirara 

TEL：050-7105-8043 
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Hỗ trợ cuộc sống 

học đường cho 

học sinh trở về 

Nhật Bản và đến 

Nhật Bản 

Hội đồng Giáo dục phủ Osaka đã thành lập một trang web 

 để hỗ trợ trẻ em và học sinh nước ngoài trong đời sống 

 học đường. 

 

URL:https://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikokutoniti-sapo 

 

①Thông tin hỗ trợ học tập tại nhà đa ngôn ngữ 

Có thể học số học và toán học bằng cách xem video. 

Ngôn 

ngữ đối 

ứng 

Tiếng Anh, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Việt Nam, Tiếng 

Trung Quốc, Tiếng Nga, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Thái 

Lan, Tiếng Mã Lai, Tiếng Khmer, Tiếng Trung Quốc 

(Phồn thể) 

 

② “Nội dung toán học đa ngôn ngữ” (Đại học Sư phạm Kyoto, Hiệp hội Tư 

duy về Giáo dục Trẻ em nước ngoài) 

Bạn có thể học toán trong khoảng 3 phút ở bất kỳ mức độ nào. 

Ngôn 

ngữ đối 

ứng 

Tiếng Hàn Quốc/Tiếng Triều Tiên, Tiếng Trung Quốc, 

Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Anh, Tiếng Việt Nam 

 

③Thông tin hỗ trợ cuộc sống học đường đa ngôn ngữ 

Cung cấp nhiều thông tin liên quan đến hướng nghiệp và cuộc sống 

học đường. 

Ngôn 

ngữ đối 

ứng 

Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc/Tiếng Triều Tiên, 

Tiếng Anh, Tiếng Indonesia, Tiếng Nga, Tiếng Ukraina, 

Tiếng Việt Nam, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha, 

Tiếng Philipin, Tiếng Thái Lan, Tiếng Nepal. 

 

④Thông tin hỗ trợ lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh THCS 

Cung cấp thông tin về việc học lên Trung học 

Ngôn 

ngữ đối 

ứng 

Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc/Tiếng Triều Tiên, 

Tiếng Việt Nam, Tiếng Philipin, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng 

Tây Ban Nha, Tiếng Thái lan, Tiếng Anh, Tiếng Nga, 

Tiếng Indonesia, Tiếng Nepal, Tiếng Urdu, Tiếng Ả Rập, 

Tiếng Mã Lai, Tiếng Ukraina. 
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 Phòng Hội trẻ em khi phụ huynh 

 vắng nhà 
Quảng trường mở sau giờ học 

Là nơi nhận trông các em học sinh tiểu 

học khi cha mẹ không thể chăm sóc 

con vì lý do công việc hoặc bệnh tật. 

Như một nơi trẻ có thể tự do suy nghĩ, 

vui chơi, và một phần cơ sở vật chất 

của trường được mở cửa cho trẻ sau 

giờ học 

Địa 

điểm 

◇Trong khuôn viên 44 trường tiểu học 

thành phố 

◇Trong khuôn viên 44 trường tiểu học 

thành phố 

Ngày 

mở 

cửa 

◇Thứ 2 đến Thứ 6 

 (Đóng cửa vào ngày lễ) 

※Có mở cửa ngoại lệ vào Thứ bảy 

◇Thứ 2 đến thứ 7 

※Đóng cửa vào các ngày lễ, ngày kỷ 

niệm thành lập và ngày nghỉ học 

Thời 

gian 

◇Thời kỳ trường học bình thường 

Chiều 1:15～Chiều 7:00 

◇Thời kỳ trường nghỉ học 

Sáng 8:00～Chiều 7:00 

◇Mở cửa ngoại lệ 

Sáng 8:00～Chiều 6:00 

◇Thời kỳ trường học bình thường 

Sau giờ tan học～Chiều  5:00 

◇Thời kỳ trường nghỉ học và thứ 7 

Sáng  9:00～Chiều  5:00 

（Tháng 3～tháng 10 sẽ đóng cửa lúc 

4:30 chiều) 

Phí 

◇Phí giữ trẻ  

          7.200 yên/1 tháng/1 người 

（Phí giữ trẻ ngoài giờ từ 6:00 chiều 

đến 7:00 chiều là： 1.000 yên） 

◇Phí quà ăn vặt  

         2.000 yên/1 tháng/1 người 

◇Không mất phí 

(Như việc đăng ký trước và bảo hiểm 

tai tạn thì cần đóng 1.000 yên/1 năm/1 

người) 

 

 

 

 

  

３．Nơi ở cho trẻ sau giờ học 

Ban phụ trách trẻ em sau giờ học 

Kagayaki Plaza 

Kirara 

TEL：050-7105-8201 
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９．Y tế và Phúc lợi             
 

◇Nhật Bản có bệnh viện đa khoa (bệnh viện lớn) và phòng khám/phòng khám tư nhân.  

◇Khi đến bệnh viện, trước tiên hãy đến phòng khám hoặc phòng khám tư nhân. Hãy mang 

theo thẻ bảo hiểm của bạn. 

◇Bệnh viện đóng cửa vào Chủ nhật, ngày lễ và các ngày lễ cuối năm, đầu năm mới. 

 

 

 

◇Thành phố sẽ cử thông dịch viên y tế tình nguyện (Thông dịch viên y tế thành phố 

Hirakata) miễn phí để người nước ngoài có thể yên tâm đến các bệnh viện trong thành 

phố. 

◇Điều này áp dụng cho đối tượng là các phòng khám ngoại trú tổng quát và khám sức khỏe 

trẻ sơ sinh được thực hiện tại các trung tâm y tế.  

◇Tình nguyện viên phiên dịch y tế có nghĩa vụ bảo mật và sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của 

bạn. 

◇Việc đăng ký phải được thực hiện ít nhất 5 ngày trước ngày điều trị y tế theo lịch trình 

(không bao gồm thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ). 

◇Ngôn ngữ đối ứng: Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc/Tiếng Triều Tiên, Tiếng 

Tây Ban Nha  

*Lịch trình dành cho Tiếng Hàn Quốc/Tiếng Triều Tiên, và Tây Ban Nha  

cần phải được sắp xếp trước. 

URL:https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000006845.html 

 

 

 

 

  

１．Người phiên dịch chuyên về y tế 

Ban chính sách phúc lợi sức khỏe 

Tầng 2 tòa nhà phụ 

Ủy ban nhân dân 

TEL：072-841-1319 
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Hệ thống thông 

tin về tổ chức y 

tế phủ Osaka 

Bạn có thể tìm kiếm các bệnh viện, phòng khám có thể  

khám bằng tiếng nước ngoài theo khu vực và ngôn ngữ 

 (Tuy nhiên chỉ tìm kiếm bằng tiếng Nhật và tiếng Anh). 

 

URL:https://www.mfis.pref.osaka.jp/apqq/qq/men/pwtpmenult01.aspx 

Thông tin về các 

cơ sở y tế nói 

cùng một ngôn 

ngữ và các tài 

liệu khác nhau 

bằng nhiều ngôn 

ngữ 

Trung tâm thông tin y tế quốc tế AMDA cung cấp  

thông tin y tế tại Nhật cho người nước ngoài và cung cấp 

dịch vụ thông dịch qua điện thoại miễn phí trong quá trình  

điều trị y tế. 

URL:https://www.amdamedicalcenter.com/ 

Chứa các tài liệu đa ngôn ngữ (tài liệu về chi phí y tế, v.v.)  

rất hữu ích khi đến khám tại cơ sở y tế bằng tiếng nước  

ngoài. 

URL:https://www.amdamedicalcenter.com/questionnaire 

Giấy khai khám 

bệnh đa ngôn 

ngữ (đối ứng 18 

ngôn ngữ)  

Được tạo ra để những người nước ngoài không nói được 

tiếng Nhật có thể nói các triệu chứng của họ bằng ngôn 

ngữ mẹ đẻ cho các bác sĩ khi bị ốm hoặc bị thương. 

 
URL:https://www.kifjp.org/medical/ 

Được hợp tác tạo ra bởi International Exchange Hearty Konandai và Quỹ Quốc tế 

Kanagawa. 

 

 

 

 

 

Phòng khám 

cấp cứu vào 

ngày nghỉ 

Hirakata 

TEL:072-848-1777 

 

Chủ nhật/Ngày lễ/Ngày nghỉ năm mới 

◇Sáng 10:00～Trưa 12:00 

（Tiếp tân bắt đầu từ Sáng 9:40～Sáng 11:30） 

◇Chiều 1:00～Chiều 5:00 

（Tiếp tân bắt đầu từ Trưa 12:40～Chiều 4:30） 

Đêm thứ 7 

◇Chiều 6:00～Chiều 9:00 

（Tiếp tân bắt đầu từ Chiều 5:40～Chiều 8:30） 

 

２．Bệnh viện có thể sử dụng tiếng nước ngoài 

３．Khi bạn muốn đến bệnh viện  
vào ngày nghỉ hoặc ban đêm 
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Phòng khám 

cấp cứu Nha 

khoa vào ngày 

nghỉ Hirakata 

TEL:072-848-0841 

Chủ nhật/Ngày lễ/Ngày nghỉ năm mới 

◇Sáng 10:00～Trưa 12:00 

（Tiếp tân bắt đầu từ Sáng 9:30～Sáng 11:30） 

◇Chiều 1:30～Chiều 5:00 

（Tiếp tân bắt đầu từ Chiều 1：00～Chiều 4:30） 

Trung Tâm cấp 

cứu trẻ em vào 

ban đêm 

Kitakawachi 

(Cho trẻ em từ 

trung học cơ sở 

năm 3 trở 

xuống) 

TEL:072-840-7555 

365 ngày 

◇Đêm 9:00～6:00 Sáng hôm sau  

（Tiếp tân bắt đầu từ Đêm 8:30～5:30 sáng hôm 

sau） 

Có dịch vụ phiên dịch y tế qua điện thoại. 

Ngôn ngữ đối ứng：Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc, 

Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Việt Nam, 

Tiếng Thái Lan 

 

 

 

 

 

◇Nếu bạn bị khuyết tật, bạn sẽ nhận "Sổ tay người khuyết tật" tại ủy ban nhân dân.  

◇Để nhận được sổ tay, bạn cần phải được chẩn đoán tại bệnh viện và nộp hồ sơ.  

◇Tùy theo mức độ khuyết tật của bạn, chi phí y tế của bạn có thể thấp hơn hoặc bạn có thể 

nhận được trợ cấp. 

 

Sổ khuyết tật thân thể Cấp cho những người khuyết tật về thân thể. 

Sổ phục hồi 
Cấp cho những người có chuẩn đoán là khuyết tật tinh 

thần nhận thức. 

Sổ phúc lợi chăm sóc sức khỏe 

cho người khuyết tật tâm thần 

Cấp cho những người có tổn thương tinh thần và được 

thừa nhận có hạn chế trong cuộc sống hàng ngày. 

 

Ban hỗ trợ khuyết tật 

Tầng 1 tòa nhà phụ 

Ủy ban nhân dân 

TEL：072-841-1457 

 

４．Phúc lợi của người khuyết tật 
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10．Lớp học tiếng Nhật          
 

 

 

◇Đối với người nước ngoài muốn học tiếng nhật hay đang gặp khó khăn trong việc hiểu tiếng 

sẽ được tình nguyện viên hỗ trợ học tiếng nhật.  

◇Có 5 lớp mỗi tuần. Bạn sẽ học một kèm một nên ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể 

học. 

◇Có những buổi tụ tập vui vẻ như tiệc mừng năm mới, trò chuyện và đi dã ngoại. 

◇Tại lớp học, các sự kiện theo mùa như Tanabata và Hinamatsuri cũng sẽ được tổ chức. 

  

Địa điểm 
Phòng xúc tiến giao lưu quốc tế tại tầng 5 tòa nhà số 3 Sun Plaza  

(kết nối trực tiếp với ga Hirakatashi Tuyến tàu Keihan) 

Ngày giờ 

Trưa thứ ba Chiều 1:30～Chiều 3:00 

Tối thứ ba Chiều 6:30～Chiều 8:00 

Thứ tư  Chiều 6:30～Chiều 8:00 

Thứ bảy① Chiều 4:30～Chiều 6:00 

Thứ bảy② Chiều 6:30～Chiều 8:00 

Hội phí 500 yên/nửa năm 

URL https://hirakatashi-nihongo.localinfo.jp  

 Địa chỉ 

liên lạc 

090-4644-1862 （Hội trưởng 西村
にしむら

雅
まさ

人
と

 (Nishimura Masato）) 

E-mail：hirakatashi.nihongo@gmail.com 

 

  

１．Hội tình nguyện viên tiếng Nhật thành phố Hirakata 
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◇Là một lớp học mà những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống vì không hiểu tiếng Nhật 

có thể tự do học tập (Nói, Viết, Đọc tiếng Nhật). 

◇Ngoài học tiếng Nhật còn có những hoạt động giao lưu ứng với mỗi mùa trong năm như dã 

ngoại. 

◇Có 6 nơi đang hoạt động trong thành phố 

◇Không tốn phí. 

URL:https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000045104.html 

 

Địa 

điểm 

Trung tâm học tập trọn đời 

nhân dân Kuzuha 

Địa 

điểm 

Trung tâm học tập trọn đời 

nhân dân Sunplaza 

Ngày 

giờ 

Thứ 5 Sáng 10:00～Trưa 12:00 

Thứ 7 Sáng 10:00～Trưa 12:00 

Ngày 

giờ 

Thứ 5 Chiều 7:00～Chiều 9:00 

Thứ 7 Chiều 7:00～Chiều 9:00 

Địa chỉ Kuzuha Namiki 2-29-5  Địa chỉ Okahigashi-cho 12-3-508 

TEL 050-7102-3131 TEL 072-846-5557 

Địa 

điểm 

Trung tâm học tập trọn đời 

nhân dân Sada 

Địa 

điểm 

Trung tâm học tập trọn đời 

nhân dân Makino 

Ngày 

giờ 

Thứ 3 Sáng 10:00～Trưa 12:00 

Thứ 6 Sáng 10:00～Trưa 12:00 
Ngày 

giờ 

Thứ 3 Sáng 10:00～Trưa 12:00 

Thứ 5 Sáng 10:00～Trưa 12:00 

Thứ 7 Sáng 10:00～Trưa 12:00 

Địa chỉ Kitanakaburi 3-27-10  Địa chỉ Uyama-cho 4-5  

TEL 050-7102-3133 TEL 050-7102-3137 

Địa 

điểm 

Trung tâm học tập trọn đời 

nhân dân Tsuda 

Địa 

điểm 

Trung tâm học tập trọn đời 

nhân dân Sugawara 

Ngày 

giờ 

Thứ 4 Sáng 10:00～Trưa 12:00 

Thứ 7 Sáng 10:00～Trưa 12:00 

Ngày 

giờ 

Thứ 3 Sáng 10:00～Trưa 12:00 

Thứ 6 Chiều 7:00～Chiều 9:00 

Địa chỉ Tsuda Kitamachi 2-25-3 Địa chỉ Nagao Motomachi 1-35-1  

TEL 050-7102-3139 TEL 050-7102-3141 

 

  

２．Phòng học tiếng Nhật và đa văn hóa  
thành phố Hirakata - [Yomikaki] 

https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000045104.html
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11．Thông tin dành cho người nước ngoài 

 

＜Trang web của Thành phố Hirakata＞ 

◇Thông tin chi tiết được viết trong hướng dẫn này có thể được xem trên trang web của Thành 

phố Hirakata. 

◇Có thể được dịch sang 8 ngôn ngữ dưới đây.  

◇Cũng có thể chuyển đổi sang “tiếng Nhật dễ hiểu”. 

URL https://www.city.hirakata.osaka.jp 

Ngôn ngữ 

đối ứng 

Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc (giản thể/phồn thể), Tiếng Hàn Quốc,  

Tiếng Thái Lan, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha,  

Tiếng Indonesia, Tiếng Việt Nam 

 

＜Quầy tiếp tân của Ủy ban nhân dân＞ 

◇Có máy tính bảng để dịch đa ngôn ngữ. 

Vị trí lắp 

đặt 

Ban nhân dân tầng 1 tòa nhà chính Ủy ban nhân dân 

Ban Tư vấn Tổng hợp về Y tế và Phúc lợi,  

Ban Kế hoạch khuyết tật tầng 1 tòa nhà phụ Ủy ban nhân dân 

Ban Bảo hiểm sức khỏe quốc dân tầng 2 tòa nhà phụ Ủy ban nhân dân 

Chi nhánh phía Bắc, Chi nhánh Tsuda, Chi nhánh Korigaoka,  

Thư viện Trung tâm 

Ngôn ngữ 

đối ứng 

Tiếng Anh, Tiếng Việt Nam, Tiếng Trung Quốc (Phổ Thông), Tiếng Hàn 

Quốc/Tiếng Triều Tiên, Tiếng Thái Lan, Tiếng Pháp, Tiếng Indonesia, Tiếng Tây 

Ban Nha, Tiếng Myanmar, Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil). 

 

＜Công báo Hirakata＞ 

◇Có đăng các thông báo quan trọng từ Thành phố Hirakata và thông tin sự kiện hàng tháng. 

◇Bạn có thể đọc bằng tiếng nước ngoài bằng ứng dụng đa ngôn ngữ “Catalog Pocket”. 

ＵＲＬ https://www.catapoke.com/search/?keyword=%E6%9E%9A%E6%96%B9%E5%B8%82 

Ngôn ngữ 

đối ứng 

Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc (giản thể/phồn thể), Tiếng Hàn Quốc/ 

Tiếng Triều Tiên, Tiếng Thái Lan, Tiếng Bồ Đào Nha,  

Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Indonesia, Tiếng Việt Nam, Tiếng Nhật 

 

＜Tóm lược thành phố＞ 

◇Tập sách này giới thiệu những địa điểm, lịch sử và văn hóa hấp dẫn của Hirakata. 

Nơi phát Phòng Xúc tiến Quan hệ Công chúng  

Tầng 3 Tòa nhà phụ Ủy ban nhân dân 

Ngôn ngữ 

đối ứng 
Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc,Tiếng Hàn Quốc/Tiếng Triều Tiên 

１．Thông báo từ Thành phố Hirakata 
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◇Chúng tôi cung cấp nhiều loại thông tin và tư vấn, bao gồm cả thông tin về cuộc sống hàng 

ngày, bằng nhiều ngôn ngữ (11 ngôn ngữ bao gồm cả tiếng Nhật) để cư dân nước ngoài có 

thể yên tâm sinh sống. 

◇Việc tư vấn được tiếp nhận bằng cách đến văn phòng của chúng tôi, qua điện thoại, email 

hoặc fax. 

◇Không mất phí. Thực hiện việc giữ bí mật. 

https://www.ofix.or.jp/life/japanese/ 

 

Địa điểm 
(Quỹ doanh nghiệp công) Tài đoàn giao lưu quốc tế Phủ Osaka 

Thành phố Osaka chuuouku honmachi bashi 2-5 maidoumu oosaka tầng 5  

Ngày giờ mở 

cửa 

Thứ 2/Thứ 6:  

Sáng 9:00～Chiều 8:00 （Trừ ngày lễ và ngày nghỉ năm mới） 

※Nếu bạn đến sau 5:30 chiều, vui lòng đặt chỗ trước. 

 

Thứ 3/Thứ 4/Thứ 5:  

Sáng 9:00～Chiều 5:30 （Trừ ngày lễ và ngày nghỉ năm mới) 

 

Chủ nhật của tuần thứ 2 và thứ 4 trong tháng: 

Chiều 1:00～Chiều 5:00 

※Nếu bạn đến, vui lòng đặt chỗ trước 

 

Vào Chủ Nhật thứ 4 trong tháng, chúng tôi cũng chấp nhận các buổi tư vấn 

chuyên môn về luật pháp và tư cách lưu trú. 

(Luật sư hành chính, tư vấn luật sư pháp luật luân phiên mỗi tháng, về 

nguyên tắc phải đặt trước) 

Nội dung tư 

vấn 

Về cuộc sống thường ngày như tư cách lưu trú, lao động/công việc, chăm 

sóc y tế, phúc lợi, giáo dục, v.v. 

Ngôn ngữ  

đối ứng 

Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc/Tiếng Triều Tiên,  

Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt Nam, Tiếng Philipin,  

Tiếng Thái Lan, Tiếng Indonesia,Tiếng Nepal, Tiếng Nhật 

Số điện thoại 

tư vấn 

chuyên dụng 

06-6941-2297 

FAX 06-6966-2401  ※Chỉ Tiếng Anh và Tiếng Nhật 

E-mail jouhou-c@ofix.or.jp  ※Chỉ Tiếng Anh và Tiếng Nhật 

 

  

２．Cơ quan thông tin cho  
người nước ngoài Phủ Osaka 
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◇Cơ quan bảo vệ nhân quyền của Bộ Tư pháp cung cấp dịch vụ tư vấn nhân quyền bằng 10 

ngôn ngữ. 

Ngày giờ mở 

cửa 
Ngày thường (Trừ ngày nghỉ lễ năm mới) Sáng 9:00～Chiều 5:00 

Ngôn ngữ  

đối ứng 

Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Philipin,  

Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Việt Nam, Tiếng Nepal, Tiếng Tây Ban Nha,  

Tiếng Indonesia, Tiếng Thái Lan 

Số điện thoại 

tư vấn 

chuyên dụng 

0570-090911 

 

 

 

 

 

◇Bộ Tư pháp đã thành lập một bộ phận tư vấn nhân quyền trực tuyến trên trang web của mình. 

ＵＲＬ https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.ｈｔｍｌ#01 

Ngôn ngữ 

đối ứng 

Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Philipin,  

Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Việt Nam, Tiếng Nepal,  

Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Indonesia, Tiếng Thái Lan 

 

 

３．Quay số tư vấn nhân quyền bằng tiếng nước ngoài 

４．Quầy tư vấn nhân quyền qua internet  
bằng tiếng nước ngoài 

https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21
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Cửa nam 

s
iê

u
 th

ị 

Cửa

Vòng

Ga thành phố 

※ Bản đồ khu vực xung quanh này chỉ đăng 

lên những cơ quan xung quanh ủy ban nhân 

(Hiện tại,ngày 19 tháng 5 Lệnh hòa năm thứ 5)

Soạn thảo：Ban quản lý tổng vụ Phòng quản lý tổng vụ

Bộ tổng vụ Thành phố Hirakata 
thành phố Hirakata

Địa chỉ：Hộp thư 573-8666

1-20 khu phố 2 Oogaitocho thành phố Hirakata

Điện thoại：072-841-1323（trực tiếp）

：072-841-1221（đại diện）

Thư viện 
chuuou
chi nhánh
Miyanosaka 

Tòa nhà thứ 2 của Tòa nhà Chính Ủy ban 
nhân dân thành phố Hirakata
Tầng 2 Ban Chính sách Xây dựng,

Ban Bảo trì Đường bộ và Đường sông
Tầng 1 Ban đất đai, Ban đối sách giao thông,

Hội đồng đối sách giao thông

Tầng 5 phòng 
công 
thương bắc Osaka

phòng công 
thương bắc Osaka 
đã chuyển địa điểm

Phòng công
thương bắc Osaka 
chuyển địa điểm đến 
BIORUNE va PRAZA 
KIRARA

Higashitamiya 1

Ủy ban Nhân dân 
thành phố 
Hirakata  tòa nhà 
số 3
(Hội trường nhân 
dân cũ )

Trung tâm nghệ thuật văn 
hóa tổng hợp thành phố 
Hirakata -tòa chính

Bãi đậu xe đạp cơ khí 
Shinmachi 1-chome

Bãi đậu xe đạp cơ 
khí lối ra phía bắc 
Ga Hirakatashi 

Bãi đậu xe đạp cơ khí 
trước tòa nhà số 3 
Sun Plaza

Tầng 2  Trung tâm hỗ trợ phục hồi chức
năng khu Katano Hirakata

Trung tâm dịch vụ phòng công dân
Trung tâm hộ chiếu thành phố Hirakata

Tầng 4  Trung tâm quản lý nhà ở Murano
tỉnh Osaka

Tầng 5  Hiệp hội xây dựng đô thị và nhân 
quyền Hirakata

Tầng 6  Quầy trợ cấp hộ gia đình được 
miễn thuế cư dân thành phố Hirakata

Tầng 1
Quầy đăng ký thẻ My Number Ban nhân dân
Quầy cấp phát thẻ My Number Ban nhân dân
Quầy hỗ trợ đăng ký điểm của thẻ My Number

Ban xây dựng Tòa nhà phụ 
Chubu
Tầng 2 
Ban bảo trì và sửa chữa,
Ban Ủy thác công trình,
Ban Quản lý Đường bộ và 
Công viên (Phòng Đường và 
Cây xanh)

・Hiệp hội phúc lợi xã hội 

thành phố Hirakata 

・Liên đoàn câu lạc bộ 

người cao tuổi thành phố 

Trực thuộc đâị học y khoa 
Kansai 
Bệnh viện Hirakata 

Văn phòng lương 
hưu Hirakata

Hirakata 
Neyagawa 
Cục cứu hỏa 
Trụ sở cứu 
hỏa 

Phia tây ga thành phố 
Hirakata Bãi đậu xe đạp 

T
Ò

A
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H
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 K
IN

K
I 

H
IR

A
K

A
T

A
 

c
a

u
v
u
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t 

T
ru

n
g
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m
 th

ư
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n
g
 m

ạ
i

Tòa nhà Arbanace tầng 2
Văn phòng trợ cấpHirakata 
(Trung tâm tư vấn trợ cấp 

MachikadoーHirakata ）

Tòa nhà ashahi seimei tầng 5
Trung tâm quản lý nhà ở phủ
Osaka  Hirakata 

Ủy ban nhân dân 
thành phố Hirakata 
Tòa nhà chính 

Ủy ban nhân dân 
thành phố Hirakata
Tòa nhà phụ

Ủy ban  Nhân dân thành 
phố Hirakata   tòa  nhà 
số 3
(Hội trường nhân  dân cũ  
Hội trường lớn / Hội 
trường nhỏ) 

Tòa nhàkokita 
Tầng 4 Hội đồng phúc lợi công 
nhân khu vực Kitakawach

Bãi đậu xe 
cho người 
đến

Cục phòng 
cháy chữa 
cháy
Hirakata 

Hiệp hội hợp tác 
xã nông nghiệp 
Kitakawachi

Chi nhánh ủy ban nhân dân Hirakata 
kho hang tich tru phong chong thien tai
Tầng 2 Ban quản lý công trình 

Phía đông ga thành 
phố Hirakata 
Bãi đậu xe đạp

Phía đông ga thành 
phố Hirakata 
Bãi đậu xe đạp số 2 

Ban quản lý tổng vụ
(chỗ để xe của văn 
phòng)

Trung tâm y tế 
thành phố Hirakata 

Tầng 1 Văn phòng thuế phủ Kitakawachi phủ
Osaka / Trung tâm thông tin phủ

Tầng 2 Văn phòng xây dựng Hirakata phủ Osaka
Tầng 3 Văn phòng Xúc tiến Phòng chống Thiên

tai Khu vực Kitakawachi phủ Osaka
Tầng 4 Tổng công ty phát triển đất phủ Osaka 

(Chi nhánh Hirakata)
Trung tâm hỗ trợ thiếu niên Hirakata

Trung tâm văn hóa nghệ thuật tổng 
hợp thành phố Hirakata tòa nhà phụ

Bưu điện 
Hirakata 

Tòa án sơ 
thẩm 
Hirakata 

Sở nộp 
thuế 
Hirakata 

Chi cục 
thuế 
Hirakata

Tòa nhà trung tâm nhân 
dân kitakawachi Phu 
Osaka 

Tòa nhà phụ của Ủy ban nhân dân 
thành phố Hirakata
Tầng 2  Ban Điều phối phát triển, 

Ban Chỉ đạo thẩm tra,
Ban xây dựng nhà ở và đô thị
Ban phân lớp nút giao thông lập thể

Tầng 3  Ban Quy hoạch đô thị, 
Ban Phát triển khu vực thành thị,
Ban Quy hoạch cơ sở
Ban Kiến trúc/Ban Thiết bị



trung tam ho tro phat 
trien tre em thanh pho 
Hirakata

Sân sukoyaka・Kyoubun

(Thuộc trung tâm văn hóa 
giáo dục)

Đền thờ 
yasuragi
thành phố 
hirakata

Kagayaki 
Plaza
Kirara

thư viện 
Chuuou



 

Chỉnh sửa và phát hành tháng 11 năm 2023 

Ban Giao lưu Du lịch Sở Du lịch náo nhiệt Ủy ban nhân dân thành phố Hirakata  

TEL：072-841-1357 

FAX：072-841-1278 
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